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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTPVHCC ngày       tháng      năm 2025  

của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 
 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (03 thủ tục) 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Mỹ phẩm (01 thủ tục) 

1. 1. 1.002238 Xác nhận Đơn hàng 

nhập khẩu mỹ phẩm 

dùng cho nghiên cứu, 

kiểm nghiệm 

03 ngày làm việc Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Hà 

Nội - Các Chi 

nhánh 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu 

điện, hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Không Quyết định số 2393/QĐ-BYT 

ngày 22/7/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung quy định 

tại Thông tư số 34/2025/TT-

BYT ngày 03 tháng 7 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 06/2011/TT-

BYT ngày 25 tháng 01 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ phẩm 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3224&qdcbid=109006&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, XÃ (02 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (02 thủ tục) 

2. 1. 1.014331 Cấp Giấy chứng sinh - 05 ngày làm việc 

kể từ thời điểm nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp: Cấp 

giấy chứng sinh đối 

với trường hợp trẻ 

được sinh ra ngoài 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nhưng 

được người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh hoặc nhân 

viên y tế thôn, bản 

hoặc cô đỡ thôn, bản 

đỡ đẻ:  

- 03 ngày làm việc 

Cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh tuyến 

tỉnh, xã 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Không Quyết định số 2922/QĐ-BYT 

ngày 15/9/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Y tế. 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kể từ thời điểm nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợpCấp 

giấy chứng sinh cho 

trường hợp trẻ sinh 

ra do thực hiện kỹ 

thuật mang thai hộ 

3. 2. 1.014332 Cấp lại Giấy chứng 

sinh 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

giấy tờ hợp lệ 

Cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh nơi đã 

cấp giấy chứng 

sinh lần đầu 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh đã 

cấp Giấy 

chứng sinh lần 

đầu 

Không Quyết định số 2922/QĐ-BYT 

ngày 15/9/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Y tế. 

 

  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=415161&qdcbid=111511&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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PHẦN II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (04 thủ tục) 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 THỦ TỤC) 

I  Lĩnh vực Mỹ phẩm (01 thủ tục) 

1. 1. 1.002600 Cấp số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm sản xuất trong 

nước 

03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ; 

05 ngày làm việc đối 

với trường hợp hồ sơ 

phải bổ sung. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Hà 

Nội - Các Chi 

nhánh 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu 

điện, hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

500.000 đồng Quyết định số 2393/QĐ-BYT 

ngày 22/7/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung quy định 

tại Thông tư số 34/2025/TT-

BYT ngày 03 tháng 7 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 

tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (03 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Y Dược cổ truyền (01 thủ tục) 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3712&qdcbid=109006&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2. 1. 1.009407 
Công bố đáp ứng tiêu 

chuẩn chế biến, bào chế 

thuốc cổ truyền đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền trực thuộc quản 

lý của Sở Y tế 

30 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

- Điểm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã; 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Hà 

Nội - Các Chi 

nhánh. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu 

điện 

         Không  Quyết định số 1145/QĐ-BYT 

ngày 08/02/2021 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Dược 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế 

II Lĩnh vực Phòng bệnh (02 thủ tục) 

3. 1. 1.002944 Công bố cơ sở đủ điều 

kiện sản xuất chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

 

- Điểm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã; 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Hà 

Nội - Các Chi 

nhánh. 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu 

điện, hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

- Phí từ ngày 

01/07/2025 

đến hết ngày 

31/12/2026:  

150. 000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi:  

300.00 

đồng/hồ sơ. 

 Quyết định số 3613/QĐ-BYT 

ngày 30/11/2024 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Y tế dự phòng quy định tại 

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10/10/2024 của Chính phủ 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=251297&qdcbid=111801&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4186&qdcbid=109562&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4. 2. 1.002467 Công bố cơ sở đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ 

diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế bằng 

chế phẩm 

03 ngày - Điểm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã; 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố Hà 

Nội - Các Chi 

nhánh. 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu 

điện, hoặc trực 

tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

- Phí từ ngày 

01/07/2025 

đến hết ngày 

31/12/2026: 

150. 000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí từ ngày 

01/01/2027 

trở đi: 300.00 

đồng/hồ sơ. 

 Quyết định số 3613/QĐ-BYT 

ngày 30/11/2024 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Y tế dự phòng quy định tại 

Nghị định số 129/2024/NĐ-CP 

ngày 10/10/2024 của Chính phủ 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3524&qdcbid=109562&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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      PHẦN III: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (06 thủ tục) 

 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

I  Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em 

1. 1.003564 
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị 

nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh 

2. 1.002150 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị 

mất hoặc hư hỏng 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh 

3. 1.003943 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh 

ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh 

4. 1.002192 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ 

được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn 

bản đỡ đẻ 

Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh 

II  Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

5. 1.013821 Thực hiện, điều chỉnh, tạm dừng, thôi hưởng 

trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với nghệ 

nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập 

thấp, hoàn cảnh khó khăn 

Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế 

giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi 

vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh 

mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi 

vật thể 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5091&qdcbid=111511&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3097&qdcbid=111511&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5648&qdcbid=111511&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3157&qdcbid=111511&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=384427&qdcbid=111606&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

6. 1.013822 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với nghệ nhân 

nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, 

hoàn cảnh khó khăn 

Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của 

Chính phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế 

giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi 

vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh 

mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính 

sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi 

vật thể 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=384369&qdcbid=111606&r_url=tra_cuu_tthc_bg

		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-01T18:29:58+0700


		2025-10-02T15:07:58+0700


		2025-10-02T15:07:58+0700


		2025-10-02T15:07:58+0700


		2025-10-02T15:07:58+0700




